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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Danh mục công ty thu thập số liệu ngành Vật liệu xây dựng 

Stt Mã CK Tên công ty 

1 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn  

2 BTS CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn 

3 HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex  

4 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai 

5 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát 

6 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen 

7 HVX CTCP Xi măng VICEM Hải Vân 

8 KKC CTCP Tập Đoàn Thành Thái 

9 LBM CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 

10 NHC CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp 

11 TBX CTCP Xi măng Thái Bình 

12 TKU CTCP Công nghiệp Tung Kuang  

13 TXM CTCP VICEM Thạch cao Xi măng 

14 VCS CTCP Vicostone  

15 VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE  

15 VHL CTCP Viglacera Hạ Long 

17 VIS CTCP Thép Việt Ý 

18 VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn  
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Phụ lục 2. Các chỉ tiêu tài chính của các công ty ngành vật liệu xây dựng 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng tài sản (tỷ) 2.229,11 2.531,20 2.620,27 2.964,08 3.037,38 3.093,77 3.797,80 5.476,94 6.822,72 7.972,19 9.649,03 12.844,28 

Nợ (tỷ) 1.717,89 1.633,57 1.674,22 1.950,41 1.841,65 1.689,73 1.955,41 2.808,19 3.685,77 4.370,10 5.311,07 6.441,04 

Nợ/Tổng Tài sản 0,77 0,65 0,64 0,66 0,61 0,55 0,51 0,51 0,54 0,55 0,55 0,50 

Lao động (người) 1.384,22 1.350,33 1.337,22 1.470,67 1.511,28 1.640,44 1.765,06 2.014,06 2.109,72 2.200,72 2.400,94 2.543,67 

Doanh thu (tỷ) 1.872,95 2.542,69 2.612,63 2.825,17 3.544,47 3.814,91 4.345,91 5.739,55 6.798,14 6.917,70 8.292,52 12.956,37 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ) 122,39 102,83 91,96 140,73 247,48 290,30 543,95 609,13 573,75 540,89 927,17 2.278,99 

Phụ lục 3. Biển đồ các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh các công ty vật liệu xây dựng 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ROA 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10 0.08 0.05 0.05 0.06 0.06

ROE 0.14 0.10 0.07 0.06 0.13 0.12 0.20 0.15 0.08 0.08 0.11 0.10

ROCE 0.15 0.10 0.08 0.08 0.12 0.16 0.22 0.16 0.09 0.08 0.11 0.11
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